DANH SÁCH CÁC CHÁU LÀ CON CBVC
 ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI CẤP CAO
(Kèm theo Quyết định  41   /QĐ-CĐ, ngày 31  tháng  5  năm 2016
Của Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

	TT
	Họ và tên

	1
	Đàm Hải Long, con mẹ Nguyễn Thị Phương bố Đàm Văn Phải, khoa Thú y, đạt giải nhì olypic tiếng anh qua mạng cấp thành phố, giải KK tiếng anh qua mạng cấp quốc gia, giải nhì Olypic tiếng anh cấp huyện, giải ba vẽ về an toàn giao thông cấp huyện, giải KK cấp quốc gia thi vẽ trang quốc tế toyota” chủ đề chiếc ô tô mơ ước lần thứ V

	2
	Đồng Khánh Phương, con bố Đồng Huy Giới, Khoa CNSH đạt giải nhất                             cấp Quốc Gia

	3
	Phạm Chu Bình, con mẹ Chu Thị Kim Loan, Khoa Kế toán & QTKD đạt giải nhì môn toán tiếng anh cấp quốc gia

	4
	Nguyễn Anh Minh, con mẹ Nguyễn Huyền Thương, đạt giải 3 cấp quốc gia môn điền kinh

	5
	Nguyễn Hoàng Hải Yến, con mẹ Đặng Thị Thúy Huyền, Khoa Cơ Điện đạt Giải Nhì Toán tiếng việt qua mạng cấp huyện, Giải nhất toán olympic.....
 cấp tỉnh

	6
	Vũ Hà Linh, Con mẹ Trần Thị Hà Nghĩa, khoa SPNN, giải KK Cấp tỉnh violipic tiếng anh.

	7
	Lê Anh Minh Phương, con mẹ Phạm Thị Hương Dịu, khoa Kế toán & QTKD, đạt giải nhì cấp huyện, giải ba môn tiếng anh cấp tỉnh

	8
	Vũ Ngọc Lan, con mẹ Cao Việt Hà, khoa QLĐĐ, đạt HSG tiếng anh cấp tỉnh

	9
	Trương Ngọc Tú, con Mẹ Trần Thị Hiên, Khoa Nông học, đạt HCV môn Wushu cấp thành phố

	10
	Hà Hải Yến con bố Hà Viết Cường, Khoa Nông học  đạt giải nhì môn tiếng anh cấp thành phố, giải ba tiếng anh olimpic cấp thành phố, giải nhất tiếng anh qua mạng cấp huyện, giải nhì Olimpic tiếng anh qua mạng cấp thành phố

	11
	Đặng Hoàng Lan, con mẹ Hoàng Thị Hiên, Khoa Nông học, đạt giải nhì tiếng anh qua mạng cấp huyện, giải nhì toán-tiếng việt qua mạng cấp huyện, giải nhì tiếng anh qua mạng cấp thành phố

	12
	Lê Minh Nguyệt, con mẹ Tạ Thị Kim Chung, đạt giải nhì olypic tiếng anh cấp huyên, giải nhì IOE cấp huyện, giải KK IOE cấp thành phố

	13
	Lương Minh Hiếu Ngọc, con mẹ Bùi Thị Nga, Khoa Kế toán & QTKD, đạt giải ba cấp quận, giải Nhì môn toán tiếng anh cấp thành phố

	14
	Hoàng Đăng Đức con Mẹ Hoàng Thị Lệ, Viện NC&PTCT (bố Dũng Ban KHCN), đạt Giải ba môn toán cấp huyện

	15
	Bùi Trần Hồng Ninh, con mẹ Đặng Thúy Nhung, Khoa Chăn nuôi (Bố Đào Ban QLĐT), đạt Giải Ba tiếng anh cấp huyện

	16
	Dương Xuân Duy, con mẹ Bùi Thị Thu Hương, Khoa CNSH đạt giải Ba môn tiếng anh cấp Quận

	17
	Nguyễn Diệu Minh, con Nguyễn Hữu Đức, Khoa CNSH, Giải KK giao lưu Olimpic tiếng anh cấp quận, KK internet tiếng anh qua mạng, giải KK Violimpic toán-tiếng anh trên mạng, giải ba olimpic tiếng anh qua mạng, Giải nhất ngày hội khoa học thiếu nhi thủ đô, giải nhất word definition and sentence Buijdung Contest

	18
	Nguyễn Minh Tâm, con Phạm Thu Giang, khoa CNSH, đạt HSG môn tiếng anh cấp huyện

	19
	Nguyễn Trường Xuân, con mẹ Nguyễn Thị Thu Hà, Khoa LLCT&XH đạt giải Nhì tiếng anh cấp huyện

	20
	Đỗ Minh Phương, con Trịnh Thị Ngọc Anh, Khoa LLCT&XH đạt giải nhì môn văn cấp quận

	21
	Lê Mạnh Đức, con Lê Thị Xuân, Khoa LLCT&XH đạt Giải ba tiếng anh cấp huyện

	22
	Phạm Đại Lâm, con mẹ Nguyễn Thị Thúy Hạnh, khoa CNTT, đạt HSG cấp Quận

	23
	Bùi Ngọc Minh Anh, con mẹ Ngọc Minh Châu, Khoa CNTT Giải nhất tiếng anh cấp quận, giải nhất toán cấp quận, giải ba toán tiếng anh cấp quận

	24
	Ngô Thế Trung con mẹ Thân Thị Huyền, Khoa CNTT đạt giải nhì Olipic tiếng anh cấp huyện

	25
	Nguyễn Thị Phương Linh, con mẹ Nguyễn Thị Phương, đạt giải nhất tiếng anh cấp huyện, Giải ba toán cấp Huyện.

	26
	Nguyễn Vĩnh Sơn con mẹ Nguyễn Thị Phương, khoa CNTT đạt Giải KK toán cấp huyện

	27
	Nguyễn Nhật Minh, Con mẹ Đào Hải Yến, Khoa CNTT đạt giải nhất toán cấp quận

	28
	Trần Bảo Ngọc, con Trần Thị Thu Huyền, khoa CNTT đạt Giải KK tiếng anh cấp quận, giải KK toán cấp huyện

	29
	Phí Ngọc Khánh Linh, con mẹ Nguyễn Thị Thảo, Khoa CNTT đạt HSG tiếng anh cấp quận

	30
	Đào Xuân Huy,con Bố Đào Xuân Ánh, Ban QLCSVC&ĐT, đạt Giải ba Hội thi Nói giỏi tiếng anh tiểu học cấp thị xã

	31
	Phạm Huệ Anh, con mẹ Ngô Thị Thanh Tâm đạt HSG cấp quận

	32
	Nguyễn Ngọc Anh, con Bố Nguyễn Đức Tùng, Khoa Nông học đạt giải nhì olimpic tiếng anh cấp quận

	33
	Nguyễn Thị Lâm Anh, con mẹ Tăng Thị Hạnh, khoa Nông học (bố Lâm khoa Môi trường) đạt giải ba môn lịch sử cấp huyện

	34
	Vũ Hoàng Quân cọn mẹ Hoàng Thị Nga, Viện SHNN đạt giải Nhì olimpic tiếng anh cấp Huyện, giải KK giải toán qua mạng cấp huyện

	35
	Phạm Đào Nguyệt Ánh, con Bố Phạm Văn Tuân, viện SHNN, đạt giải ba cuộc thi olimpic tiếng anh qua mạng cấp huyện, giải KK thi giải toán qua mạng cấp huyện, giải KK thi trạng nguyên tiếng anh tiểu học cấp huyện 

	36
	Nguyễn Linh Chi con mẹ Vũ Thị Chung, TTDVTH, giải nhất kỳ thi toán qua internet bằng tiếng anh cấp huyện, giải ba toán qua mạng cấp huyện

	37
	Trần Đức Anh, con bố Trần Văn Nên, khoa Thú y, giải KK toán violimpic cấp huyện

	38
	Trần Minh Đức, con mẹ Lê Thị Giang (bố Trần Quốc Vinh), Khoa QLĐĐ, đạt HSG Tiếng anh cấp Quận

	39
	Nguyễn Hoàng An, con mẹ Hoàng Thị Hương, khoa QLĐĐ, đạt HSG môn lý cấp huyện 

	40
	Nguyễn Quang Minh, con bố Nguyễn Văn Quân, Khoa QLĐĐ, đạt giải Nhất môn sinh cấp huyện, nhì môn tiếng anh cấp huyện

	41
	Trần Trọng Nguyên, con bố Trần Trọng Phương, khoa QLĐĐ, đạt HSG môn vật lý cấp Huyện

	42
	Nguyễn Anh Thư, con bố Nguyễn Công Ước, ban thanh tra, đạt Giải ba môn sinh cấp Huyện

	43
	Đỗ Minh Hiếu, con Bố Đỗ Quang Giám, khoa Kế toán &QTKD, đạt Giải ba môn lý cấp Huyện

	44
	Mai Uyền Hương, con mẹ Tống Phương Anh, khoa Kinh tế & PTNT đạt HSG cấp Quận

	45
	Phạm Thu Trang, con mẹ Phùng Thị Vinh, Khoa Môi trường, HSG môn toán cấp huyện 

	46
	Phạm Thị Phương, Con bố Phạm Kim Đăng,  Khoa Chăn nuôi đạt HSG cấp cụm

	47
	Phạm Kim Đường, Con bố Phạm Kim Đăng, Khoa Chăn nuôi đạt HSG cấp cụm

	48
	Nguyễn Trọng Huy,  HS ngôi sao văn minh Vinschool, là 1 trong 10 học sinh đại diện Việt Nam tham gia chương trình festival thiếu nhi Asean

	49
	Cao Khánh Linh, con mẹ Trần Thị Định, đạt giải nhất giải toán qua mạng bằng tiếng việt cấp quận



